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	BÁO GIẢNG TUẦN 13 (TỪ NGÀY 1/12/2025  ĐẾN NGÀY 5/12/2025)  

	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
1/12
	S
	1
	HĐTN
	39
	SHDC: Xem tiểu phẩm về chủ đề: “ Tự phục vụ bản thân”
	
	

	
	
	2
	Toán
	61
	Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
	GAĐT
	Bảng con, nháp

	
	
	3
	Tiếng Việt
	121
	Đọc : Rồng rắn lên mây (tiết 1)
	GAĐT
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	4
	Tiếng Việt
	122
	Đọc : Rồng rắn lên mây (tiết 2)
	GAĐT
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	C
	5
	 TNXH
	25
	Thực hành mua bán hàng hóa
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	6
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	
	7
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
2/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	123
	Viết: Chữ hoa M
	Soi bài 
	Chữ hoa mẫu, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	124
	Nói và nghe: Kể chuyện búp bê biết khóc
	GAĐT 
	Tranh SGK, video MH

	
	
	3
	 GDTC
	
	
	 
	

	
	
	4
	Toán
	62
	Luyện tập/90
	Soi bài  
	Bảng con, nháp 

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
3/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	125
	Đọc: Nặn đồ chơi (tiết 1)
	GAĐT 
	Tranh, ảnh MH

	
	
	2
	Tiếng Việt
	126
	Đọc: Nặn đồ chơi (tiết 2)
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	
	4
	Toán
	125
	Đọc: Nặn đồ chơi (tiết 1)
	GAĐT 
	Tranh, ảnh MH

	
	C
	5
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	6
	Toán (Bs)
	24
	Luyện tập
	GAĐT
	VBT Toán

	
	
	7
	HĐTN
	40
	Bài 13: Em tự làm lấy việc của mình.
	GAĐT  
	Tranh, ảnh, video MH 

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Năm
4/12
	S
	1
	Toán
	64
	Luyện tập/92
	GAĐT  
	Bảng con, vở ô li

	
	
	2
	Tiếng Việt
	127
	Nghe – viết: Nặn đồ chơi
	Soi bài
	Bảng con, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	128
	LTVC – Tuần 13
	GAĐT  
	Tranh, ảnh, video MH 

	
	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	6
	Toán (Bs)
	25
	Luyện tập
	GAĐT 
	VBT Toán

	
	
	7
	TV (Bs)
	24
	Luyện tập
	Soi bài 
	VBT TV 

	
	
	8
	 
	
	
	 
	 

	Sáu
5/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	129
	LVĐ: Viết đoạn văn tả đồ chơi 
	Soi bài
	VBT TV, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	130
	Đọc mở rộng -  Tuần 13
	GAĐT  
	Truyện, tranh

	
	
	3
	Toán
	65
	Luyện tập/93
	GAĐT  
	Bảng con, nháp

	
	
	4
	TNXH
	26
	Hoạt động giao thông (tiết 1)
	GAĐT  
	Tranh, ảnh, video MH 

	
	C
	5
	TV (Bs)
	25
	Luyện tập
	GAĐT 
	VBT TV

	
	
	6
	HĐTN
	41
	Sinh hoạt lớp.
	GAĐT  
	Tranh, ảnh MH

	
	
	7
	MT (Bs)
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	


3

49


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 13
Thứ Hai ngày 1 tháng 12 năm 2025
Sáng:                                 Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: XEM TIỂU PHẨM VỀ CHỦ ĐỀ “TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN”
Hoạt động giáo dục theo chủ đề
1. Nghe và thảo luận về câu chuyện Bạn nhỏ hay gọi "Mẹ ơi"
- Nghe kể chuyện 
- Thảo luận:
+ Em có nhận xét gì về bạn nhỏ trong câu chuyện trên?
+ Em có lời khuyên gì cho bạn ấy?
[image: [Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 13: Em tự làm lấy việc của mình ]
2. Kể về những việc em nên làm để phục vụ bản thân.
- Liệt kê những việc em nên tự làm.
- Thảo luận về cách làm những việc đó.
[image: [Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 13: Em tự làm lấy việc của mình ]
3. Chia sẻ về những việc em đã làm để tự phục vụ bản thân.
- Kể những việc em đã làm.
- Nêu cảm xúc của em sau khi tự làm những việc đó.
[image: [Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 13: Em tự làm lấy việc của mình ]
__________________________________
Tiết 2: Toán
PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số .
- Nhận biết được ý nghĩa thực hiện của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động – kết nối:                                             
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới
* Phương pháp: Vận động múa hát
* Cách tiến hành:
- HS hát múa
2. Dạy bài mới:
2.1. Khám phá:
* Mục tiêu: - HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số .
- Nhận biết được ý nghĩa thực hiện của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
* Phương pháp: Thuyết trình                                   * Tổ chức hoạt động:
- Cho HS quan sát tranh sgk/tr.89:
+ Nêu bài toán?
· Giới thiệu cái gùi
+ Nêu phép tính?
- Con có NX gì về PT này ? 
- YC HS thảo luận nhóm 2 để tìm ra kết quả của phép tính.
Chốt cách làm hiệu quả nhất, ngắn gọn nhất (Đặt tính rồi tính)
(Nếu HS không làm được, GV sẽ HD kĩ thuật trừ có nhớ như SGK)
- YCHS lấy thêm ví dụ về phép 1 phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét, tuyên dương.

2.2. Hoạt động:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tính và viết kết quả vào SGK- Hợp tác nhóm đôi
- Nhận xét, tuyên dương.
- Gọi 1 HD nêu lại KT trừ của PT:60=28


Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
? Khi thực hiện phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số cần lưu ý gì ?
Bài 3:
- GV kể vắn tắt cho HS nghe câu chuyện “Cây khế” để dẫn dắt vào bài toán.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- YC HS tự làm bài vào vở.
Bài giải:
       Trên cây còn lại số quả khế là:
           90 - 24 = 66 (quả)
                       Đáp số: 66 quả khế
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị 
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Khi thực hiện phép trừ (có nhớ)số có hai chữ số cho số có hai chữ số cần lưu ý gì ?
- Nhận xét giờ học.
	





- HS hát múa












- 2-3 HS trả lời.
+ Hai anh em gùi ngô trên nương về nhà. Anh gùi được 42 bắp ngô, em gùi được 15 bắp ngô. Hỏi anh gùi nhiều hơn em bao nhiêu bắp ngô ?
· HS quan sát, lắng nghe.
+ Phép tính: 42- 15 =  ?
- HS nêu
- Thảo luận nhóm (thao tác trên que tính, đặt tính rồi tính,…)
- Đại diện các nhóm báo cáo, NX 
- Một số HS nêu lại kĩ thuật trừ có nhớ của PT (như SGK)
- HS lấy ví dụ và đặt tính rồi tính sau đó chia sẻ trong nhóm đôi.
· 2 HS chia sẻ trước lớp, lớp NX

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài CN, 4 HS lên bảng chữa bài, chia sẻ cách làm.
- Lớp nhận xét, bổ sung, sửa chữa (nếu có)
- HS đổi vở KT chéo
- 1 HS nêu

- 2 HS đọc
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm CN vào vở, 4 HS của 4 tổ lên chữa bài, chia sẻ cách làm.

- HS nêu.


- HS theo dõi

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra




- HS nêu.
- HS chia sẻ.


__________________________________
Tiết 3 + 4: Tiếng Việt
RỒNG RẮN LÊN MÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
1. Kiến thức: 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng Rồng rắn lên mây, tốc độ đọc khoảng 50 – 55 tiếng/ phút. 
- Hiểu cách chơi trò chơi Rồng rắn lên mây.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc đúng văn bản,đọc hiểu.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, có ý thức tập thể, hăng hái tham gia trò chơi.
4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: 
- Có tinh thần hợp tác; khả năng làm việc nhóm.
- Ý thức tập thể trách nhiệm cao (thông qua trò chơi Rồng rắn lên mây).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động – kết nối:
* Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức bài học trước
* Phương pháp: Vấn đáp – Thuyết trình
* Tổ chức hoạt động:
	

	- GV tổ chức cho HS thi kể tên các trò chơi mà em biết?
	- HS chia sẻ.

	- Em biết gì vẽ trò chơi rồng rắn lên mây
	

	- Các em đã chơi trò chơi này bao giờ chưa?
	

	- Có thích chơi không?.
	

	- GV nhận xét tuyên dương.
	

	GV giới thiệu bài: Các em vừa chia sẻ hiểu biết vẽ trò chơi rồng rắn lên mây. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về trò chơi này qua bài đọc Rống rắn lên mây. Qua bài đọc này các em sẽ biết rõ hơn về ý nghĩa của chơi trò chơi này.

	2. Khám phá:
	

	* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
* Mục tiêu: - Tạo chú ý cho HS.                            * Phương pháp: Thuyết trình                                 * Tổ chức hoạt động:
	

	- GV đọc mẫu: giọng nhanh, thể hiện sự phấn khích. 
	- Cả lớp đọc thầm.


	- Bài đọc được chia làm mấy đoạn ?
	- Bài đọc được chia làm 3 đoạn.

	
	- Đoạn 1: Từ đấu đến với rồng rắn

	
	- Đoạn 2: Tiếp theo đến bắt khúc đuôi

	
	- Đoạn 3:  Còn lại

	-GV tổ chức HS đọc nối tiếp theo đoạn 
	- HS đọc nối tiếp đoạn.

	- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ:vòng vèo, núc nắc, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi.
	- 2-3 HS luyện đọc.


	- Em hãy đặt 1 câu với từ tìm được ở trên.
	- HS nối tiếp đặt câu.

	- Luyện đọc câu dài: Nếu thầy nói “có”/ thì rồng rắn/ hỏi xin/ thuốc cho con/ cho thầy/ bắt khúc đuôi.
	- 2-3 HS luyện đọc.


	- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.
	- HS đọc nhóm 3.

	- Gv tổ chức HS thi đọc giữa các nhóm. 
	- 2,3 nhóm thi đọc.

	- GV và HS nhận xét bình cho nhóm đọc hay nhất.
	- HS lắng nghe.

	- GV đọc lại bài lần 2.
	- HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
* Mục tiêu: 
- HS TLCH để hiểu diễn biến của câu chuyện và ý nghĩa của bài.                                      * Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp.                    * Tổ chức hoạt động:
	

	- 1 HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1.
	- HS theo dõi, cả lớp đọc thầm

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.102.
	- HS lắng nghe.

	Câu 1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào?
	- Năm, sáu bạn túm áo nhau làm rồng rắn.

	Câu 2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì?
	- Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để xin thuốc cho con.

	- 1 HS đọc đoạn 2,3 và trả lời câu hỏi .
	

	Câu 3. Chuyện gì xảy ra nếu khúc đuôi bị thấy bắt?
	- Nếu khúc đuôi bị thầy bắt thì đổi vai làm thầy thuốc.

	Câu 4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm gì ?
	- Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm đuôi.

	- Nhận xét, tuyên dương HS.
	

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
	

	- GV đọc mẫu một lần trước lớp.Giong đọc nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, tốc độ  vừa phải
	- HS lắng nghe, đọc thầm.



	- Gọi HS đọc toàn bài.
	- 2-3 HS đọc.

	- Nhận xét, khen ngợi.
	

	* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
* Mục tiêu: - HS đọc lưu loát, đọc diễn cảm văn bản theo lời các nhân vật.                                                * Phương pháp: Thuyết trình.                                          * Tổ chức hoạt động:
	

	Bài 1: Nói tiếp để hoàn thành câu.
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.102.
	- 2-3 HS đọc.

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: xem lại đoạn 2 và đoạn 3 để tìm câu trả lời
	- HS đọc và thảo luận trả lời câu hỏi.

	- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.52.
	- 2-3 hoàn thiện câu trả lời.


	- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	

	- GV chốt: Nếu thầy nói “không” thì rồng rắn đi tiếp.
Nếu thầy nói “có” thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con.
Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc.
Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm đuôi.	

	- Tuyên dương, nhận xét.
	

	Bài 2: Đặt 1 câu nói về trò chơi mà em thích.

	- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.102.
	- 1-2 HS đọc

	- HS viết câu về điều em thích trong trò chơi Rồng rắn lên mây.
	

	- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	

	- Gọi HS nêu câu em viết.
	- HS viết câu theo yêu cầu.

	- GV viết câu: Rồng rắn lên mây là trò chơi vui nhộn.

	- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Hôm nay em học bài gì?
	- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét giờ học.
	


__________________________________________
__________________________________________
Chiều:	
Tiết 5: Tự nhiên và xã hội
BÀI 12: THỰC HÀNH MUA BÁN HÀNG HÓA 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Biết cách lựa chọn những hàng hóa cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.
- Biết cách mua bán hàng hóa ở những địa điểm khác nhau.
- Thực hành lựa chọn hàng hóa phù hợp với giá cả và chất lượng theo tình huống giả định.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Học sinh biết chi tiêu (mua sắm) hợp lý, phù hợp với nhu cầu của bản thân và điều kiện của gia đình.
- Có ý thức tiết kiệm khi sử dụng hàng hóa và tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: 
+ Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; Phiếu học tập.
+ Một số hàng hóa cho hoạt động thực hành của học sinh: bộ đồ chơi hoặc tranh ảnh, vật thật, thẻ mệnh giá tiền.
- HS: 
+ SGK
+ Một số đồ dùng học tập như: sách, vở, bút chì, bút màu; một số đồ chơi; bộ đồ dùng gia đình như nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, máy xay; trang phục trang phục như: áo, mũ, giày, dép; Thực phẩm như: rau, củ, cà chua, táo, ổi,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra:
2. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1
- GV phân chia địa điểm trưng bày hàng hóa cho từng nhóm.
- Hướng dẫn các nhóm trưng bày hàng hóa đã chuẩn bị, phân công người mua, người bán.
- Giáo viên phát mệnh giá tiền, các nhóm nhận được những mệnh giá bằng nhau.
- Tổ chức cho học sinh thực hành mua bán hàng hóa theo tình huống giả định.
- Lưu ý học sinh khi thực hành mua bán cần:
+ Lựa chọn hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày.
+ Chú ý giá cả và chất lượng của mỗi loại hàng hóa.
+ Các nhóm tập kết hàng hóa mua được, so sánh với nhóm bạn các loại hàng hóa đã mua về số lượng, loại hàng, mệnh giá tiền,…
* Hoạt động 2
- Sau khi thực hành mua bán, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận và trả lời các câu hỏi:
+ Em đã mua được những hàng hóa nào? Mua ở đâu?
+ Khi mua hàng hóa em cần lưu ý điều gì? Vì sao?
- Thông qua hoạt động thực hành mua bán và thảo luận, học sinh hiểu rõ hơn vai trò của mỗi hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày; biết cách lựa chọn hàng hóa và giải thích được vì sao cần lựa chọn khi mua bán hàng hóa.
* Tổng kết:
Yêu cầu học sinh đọc và chia sẻ với bạn lời chốt của Mặt Trời.
Quan sát hình chốt và nói những nhận xét về hình chốt:
- Hình chốt vẽ ai? 
- Hoa đã nói gì với mẹ?
- Lời nói của Hoa thể hiện điều gì?
- Em đã bao giờ tự mình mua hàng hóa chưa?
- Khi mua hàng hóa, em đã lựa chọn như thế nào?
- Tại sao phải lựa chọn trước khi mua?
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Dặn dò: HS về chia sẻ với người thân về cách mua bán hàng hóa được học.
	


- HS nhận địa điểm trưng bày cảu nhóm mình.
- HS trưng bày hàng, thực hiện phân công vai trò của từng thành viên trong nhóm.
- HS nhận mệnh giá tiền.


- HS thực hành mua bán theo từng tình huống.






+ Các nhóm tập kết hàng, so sánh,…




- HS biết cách lựa chọn, mua bán những hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày theo tình huống giả định.











- HS đọc lời chốt

- Nêu nhận xét về hình chốt









________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 2 tháng 12 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
TẬP VIẾT: CHỮ HOA M
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
- Biết viết chữ viết hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
2. Kĩ năng: 
- Hiểu nội dung câu ứng dụng: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
3. Thái độ: 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích luyện chữ đẹp.
4. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC	
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa M, máy soi.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động – kết nối: 
* Mục tiêu: - Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh. 
- Giới thiệu vấn đề cần học.
* Phương pháp: Vận động múa hát
* Tổ chức hoạt động: Cho lớp hát.
	



- Hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
	- 1-2 HS chia sẻ.


	- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	

	2. Dạy bài mới:
	

	2.1. Khám phá:
* Mục tiêu: - Biết viết chữ viết hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ.                                                                        - Viết đúng câu ứng dụng: 
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
* Phương pháp: Phát hiện và giải quyết vấn đề                                                                                         * Tổ chức hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.
	

	Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét:
	[image: ]	

	- Học sinh quan sát.


	- GV tổ chức cho HS nêu:
	

	+ Chữ M cao mấy li?
	+ Cao 5 ô li, rộng 6 ô li (Kiểu 1).

	+ Chữ M gồm mấy nét? Là những nét nào?
	+ Gồm 4 nét: móc ngược trái, thẳng xiên và móc ngược phải (Kiểu 1).

	+ Chữ M cỡ nhỏ cao mấy li? rộng mấy li?
	+ Chữ M cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 3 li,

	- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
	- HS quan sát, lắng nghe.


	- YC HS viết bảng con.
	- HS luyện viết bảng con.

	- Giáo viên nhận xét uốn nắn cho học sinh cách viết các nét.
	

	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
	

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
	- 3-4 HS đọc.	

	- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
	- HS quan sát, lắng nghe.


	- GVHDHS tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng: Trong một đàn ngựa nếu có
một con bị đau/ ốm thì những con còn lại sẽ lo lắng, bỏ ăn cỏ: Câu tục ngữ răn dạy chúng ta phải yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho những người thân yêu, bè bạn của mình.

	Viết chữ hoa M đầu câu.
	

	Các chữ M, l, g, y cao mấy li?
	Cao 2 li rưỡi.

	Con chữ t cao mấy li?
	+ Cao 1 li rưỡi.

	Những con chữ nào có độ cao bằng nhau và cao mấy li?
	Các chữ c, n, o, a, ư có độ cao bằng nhau và cao 1 li.

	+ Đặt dấu thanh ở những chữ cái nào?

	Dấu nặng đặt dưới con chữ ư trong chữ ngựa, dấu hỏi đặt trên con chữ o trong chữ bỏ, cỏ và dấu huyền đặt trên con chữ a trong chữ tàu.

	Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?
	+ Khoảng cách giữa các chữ rộng bằng khoảng 1 con chữ.

	- Giáo viên theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh cách viết liền mạch.
	

	* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.
	

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa M và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
	- HS thực hiện viết bài vào vở.


	- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	

	- YCHS đổi vở kiểm tra chéo, soát lỗi.
	- HS đổi vở kiểm tra chéo, soát lỗi.

	- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
	- HS lắng nghe.

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Hôm nay em học bài gì?
	- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét giờ học.
	


__________________________________________
Tiết 2: Tiếng Việt
NÓI VÀ NGHE: BÚP BÊ BIẾT KHÓC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa Búp bê biết khóc
- Dựa vào tranh có thể kể lại câu chuyện.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói và giao tiếp.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.	
4. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng kể chuyện, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học
- HS: Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động – kết nối:
* Mục tiêu: - Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh. 
- Giới thiệu vấn đề cần học.
* Phương pháp: Phát hiện giải quyết vấn đề
* Tổ chức hoạt động:	
	

	Mời HS chia sẻ câu chuyện: Bạn của chúng mình.
	HS chia sẻ

	GV nhận xét tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn Hoa và giấc mơ của bạn ấy về cô bé búp bê - món quà sinh nhật bạn được tặng khi tròn 6 tuổi. Các em hãy chú ý nghe câu chuyện để biết bạn Hoa mơ thấy điều gì.

	2. Khám phá:
* Mục tiêu: Tạo chú ý cho học sinh                                 * Phương pháp: Thuyết trình                                         * Tổ chức hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý đoán nội dung tranh.	

	Bài 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý đoán nội dung tranh.	

	- HS đọc yêu cầu bài.
	- 2, 3 HS đọc

	- Bài yêu cầu gì?
	Dựa vào câu hỏi gợi ý đoán nội dung tranh.	

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi, theo gợi ý sau: 
	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 2.

	+ Khi được 6 tuối Hoa được quà gì ?
	

	Hoa yêu thích quà đó như thê nào?
	

	+ Khi được 7 tuổi Hoa được quà tăng quà gì? Hoa làm gì vơi món quà cũ? 
	

	+ Hoa nằm mơ thấy gì? 
	

	+ Hoa làm gì vơi hai món đồ chơi?
	

	- Theo em, các tranh muốn nói điều gi?
	

	- Đại diện các nhóm lên chia sẻ kể về Búp bê biết khóc.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
	- 2,3 nhóm lên chia sẻ.

	Lưu ý: Chọn những điều nổi bật, đáng nhớ nhất.

	- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.	
	

	- Nhận xét, động viên HS.
	

	* Hoạt động 2: Nghe kể chuyện.
	

	- GV nêu nội dung câu chuyện.
	- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

	- GV kê chuyện lần 1 và kết hợp với các hình ảnh trong 4 bức tranh.
	- HS lắng nghe, nhận xét.

	-YC chú ý nhắc lại những câu nói của búp bê trong đoạn 3.
	

	GV kể lần 2 kết hợp vừa kể vừa hỏi để học sinh nhớ các chi tiết trong câu chuyện.
	- HS lắng nghe.

	*Hoạt động 3: Chọn 1- 2 đoạn của câu chuyện  theo tranh.

	+ Bước 1: HS quan sát tranh đọc và nhớ nôi dung.
	

	- YC HS dựa vào tranh và kể theo đoạn
	- HS thực hiện.

	+Bước 2: Tập kể theo cặp
	

	- Kể một đoạn em nhớ
	- 2, 3 HS kể.

	- 2 HS lên bảng kể nối tiếp
	-2 HS kể nối tiếp

	- GV sửa cách diễn đạt cho các em.
	

	- Nhận xét, khen ngợi HS.
	

	+ Em học được gì qua câu chuyện này?
	

	+ Đồ chơi cũ của em vẫn giữ hay cho các em nhỏ khác?
	-HS trả lời

	- GV nhận xét.
	

	* Hoạt động 3: Vận dụng:
	

	Em hãy kể lại câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe.

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Hôm nay em học bài gì?
	- HS chia sẻ.

	- Em thích hay không thích, những nội dung hay hoạt động nào ?
	

	- GV nhận xét giờ hoc, HS về nhà thực hành giao tiếp.
	


__________________________________________
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP/90
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về so sánh và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giảo các bài toán thực tế.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động                                                
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới
* Phương pháp: Vận động múa hát
* Cách tiến hành:
- HS hát múa
2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Luyện tập:
* Mục tiêu: - HS thực hiện được cách đặt tính, tính phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
-  Áp dụng cộng có nhớ với đơn vị đo
* Phương pháp: Thuyết trình                                   * Tổ chức hoạt động:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
? Nêu cách đặt tính và thứ tự tính của phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Khi trừ có nhớ, con cần lưu ý gì ?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
(Đáp án đúng: rô-bốt A và C)
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Đáp án :     Bài giải: 
   Rô-bốt D cân nặng số ki-lô-gam là:
               33 – 16 = 17(kg)
                            Đáp số: 17kg
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
Bài 4: >, <, = ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chữa bài trên lớp
? Để điền được dấu đúng, ta cần làm thế nào ?
Củng cố: a) Phải tính kết quả PT bên trái trước rồi so sánh
b) Điền dấu luôn (không cần tính) vì 2 PT có cùng số trừ, PT nào có số bị trừ nhỏ hơn thì PT đó nhỏ hơn và ngược lại.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Chốt: + 2 PT có cùng số bị trừ, PT nào có số trừ bé hơn thì hiệu (kết quả) sẽ lớn hơn.
+ 2 PT có cùng số trừ, PT nào có số bị trừ lớn hơn thì hiệu (kết quả) sẽ lớn hơn.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
	





- HS hát múa










- 2 HS đọc
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm CN vào vở, 4 HS của 4 tổ lên chữa bài, chia sẻ cách làm.

- HS nêu.




- 1,2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS chia sẻ trước lớp và giải thích tại sao đúng, tại sao không đúng ?


- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra





- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tự làm bài CN vào vở
- 4 HS báo cáo cách làm trước lớp.
- HS nêu, NX






- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm trong nhóm đôi, chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe




- HS lắng nghe


________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 3 tháng 12 năm 2025
Sáng:                                       Tiết 1 + 2: Tiếng Việt
NẶN ĐỒ CHƠI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Đọc rõ ràng bài thơ, biết cách ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Hiểu nội dung bài: Về một trò chơi quen thuộc của trẻ thơ: nặn đồ chơi.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc văn bản, đọc hiểu.
3. Thái độ:Yêu thích môn học, biết chia sẻ và quan tâm đến mọi người.
4. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
 - HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động – kết nối:
* Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức bài học trước
* Phương pháp: Vấn đáp – Thuyết trình
* Tổ chức hoạt động:	
	

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
	Trong tranh vẽ các bạn HS đang tham gia trại hè Trò chơi dân gian, các bạn đang chơi nhiều trò chơi như rống rắn lên mây, ô ăn quan, cưỡi ngựa nhong nhong.

	+ Em còn biết những trò chơi nào khác?
	

	- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Một bài thơ vẽ trò chơi quen thuộc và thú vị - nặn đồ chơi)

	2. Khám phá:
	

	* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
* Mục tiêu: - Tạo chú ý cho HS.                            * Phương pháp: Thuyết trình                                 * Tổ chức hoạt động:
	

	- GV đọc mẫu: Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
	- HS đọc thầm VB trong khi nghe GV đọc mẫu.

	- GV hướng dẫn HS cách ngắt nghỉ mỗi dòng thơ và nghỉ hơi giữa mỗi khổ thơ. 
	- HS lắng nghe.

	- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: vẫy, na, nặn, vểnh,…
	HS luyện đọc một số tiếng có thể gây nhầm lẫn

	- Bài thơ được chia làm mấy khổ thơ?
	 - Bài thơ được chia làm 5 khổ.

	- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.
	- HS đọc nối tiếp đoạn.


	- Từng em tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
	- 2-3 HS luyện đọc.	

	- TC thi đọc các nhóm với nhau, các nhóm khác nhận xét.
	- 2-3 HS thi đọc.	

	GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương trước lớp.
	

	- GV và học sinh nhận xét, bình xét nhóm đọc hay.
	 - HS lắng nghe.

	- GV đọc toàn bài.
	- HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.	
* Mục tiêu: 
- HS TLCH để hiểu diễn biến của câu chuyện và ý nghĩa của bài.                                      * Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp.                    * Tổ chức hoạt động:
	

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong SGK. 
	- 2-3 HS đọc.

	- HS đọc 2 khổ thơ đầu.
	- HS lắng nghe, đọc thầm .

	Câu 1. Kể tên những đồ chơi bé đã nặn.
	Những đồ chơi bé đã nặn là: quả na, quả thị, con chuột, cối giã trầu.

	- Từng em đọc lại khổ 2, 3 và 4 để tìm câu trả lời. 
	- HS đọc thầm.

	Câu 2: Bé nặn đồ chơi để tặng cho những ai?
	Bé nặn đồ chơi tặng mẹ, tặng cha, tặng bà, tặng chú mèo.

	Câu 3. Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện điều gì?	
	- Việc bé nặn đổ chơi tặng mọi người thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình của bé.

	Câu 4. - Nếu được nặn đồ chơi, em sẽ nặn đồ chơi gì?
	- HS tự chia sẻ.

	- Em muốn dành tặng đồ chơi đó cho ai?
	

	- Nhận xét, tuyên dương HS.	
	

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.	
	

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý ngắt nghỉ hơi câu thơ cho phù hợp.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.


	- Gọi HS đọc toàn bài.
	- 2-3 HS đọc.

	- Nhận xét, khen ngợi.
	

	* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
* Mục tiêu: - HS đọc lưu loát, đọc diễn cảm văn bản theo lời các nhân vật.                                                * Phương pháp: Thuyết trình.                                          * Tổ chức hoạt động:
	

	Bài 1: Tìm từ ngữ cho biết chú mèo rất vui vì được bé tặng quà.
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu sgk.
	- 2-3 HS đọc.

	GV hướng dẫn HS đọc lại khổ 4 để tìm câu trả lời.
	- HS đọc.	

	- GV mời HS trả lời trước lớp.
	- Thích chí

	- Tuyên dương, nhận xét.	
	

	Câu 2. Tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng.	

	- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.53.
	- 2-3 HS đọc.

	- GV HDHS trao đổi nhóm để tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng khác.
	- HS hoạt động nhóm 4, thực hiện luyện nói theo yêu cầu.

	- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	

	- Gọi các nhóm lên thực hiện.
	- 4-5 nhóm lên bảng.

	- GV ghi các từ đúng mà các nhóm tìm được lên bảng: VD: vui vẻ, mừng rỡ, hớn hở, phấn khởi,…
	- HS chia sẻ.

	- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Hôm nay em học bài gì?
	

	- GV nhận xét giờ học.
	


__________________________________
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP/91
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động – kết nối:
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới
* Phương pháp: Vận động múa hát
* Cách tiến hành:
- HS hát
2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Luyện tập:
* Mục tiêu: - Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
 - Ôn tập về so sánh số, hình khối và đơn vị đo dung tích lít; vận dụng vào giảo các bài toán thực tế.
* Phương pháp: Thuyết trình                                   * Tổ chức hoạt động:
Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

? Nêu cách trừ nhẩm hai số tròn chục 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Đáp án :     Bài giải: 
   Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là:
               42 – 15 = 27(l)
                            Đáp số: 27l xăng
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS thực hiện từng yêu cầu
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đáp án: a) Rô-bốt có thân dạng khối lập phương có kết quả bằng 18 (46- 28 =18)
b) Rô-bốt có thân dạng khối hộp chữ nhật có kết quả lớn nhất (37)
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- GV có thể tổ chức chữa bài bằng trò chơi: Ai nhanh
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
	





- HS hát










- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tính nhẩm và điền kết quả vào SGK. 
- Một số HS nêu cách trừ nhẩm
- HS nêu

- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra






- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc cá nhân, hợp tác nhóm đôi thóng nhất kết quả.
- HS chia sẻ trước lớp.





- HS đọc YC
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân vào sách, nối áo với quần cho phù hợp
- Báo cáo: 2 HS lên bảng nối, NX
 HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS lắng nghe.

- Lắng nghe 


	_____________________________________________________
Chiều:
Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố kĩ năng đặt tính rồi tính phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số, áp dụng thực hiện phép cộng (có nhớ) với bài giải toán có lời văn.
- Ôn về hình học phẳng.
- Biết về thức ăn yêu thích của loài khỉ là chuối.
  2. Năng lực: 
-  Phát triển năng lực tính toán.
  3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- Gv nhún nhảy hát theo Hs.
2. HDHS làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
GV cho HS làm vào bảng con từng phép tính.

36 - 18     52 - 34     80 - 37     70 - 52     
- Gọi HS làm đúng giơ bảng.
- Gọi hs nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Quan sát hình dưới đây.
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.



- Yêu cầu hs đọc các phép tính trong các hình và làm tính ra nháp.


- Hỏi các hình có phép tính đúng?
- Viết tiếp vào chỗ trống.




- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết trong bến còn lại bao nhiêu ô tô ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT.
- Cho Hs đổi chéo vở kiểm tra.
- GV gọi HS nhận xét
- GV đánh giá, nhận xét.
	
- HS hát



- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS làm bảng con:



- HS nhận xét.


- Hs đọc yêu cầu:
a) Tô màu vào các hình ghi phép tính đúng.
b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).
Các hình ghi phép tính đúng là: hình vuông;	
- HS làm tính:
30 - 6 = 24 Đ
41 - 9 = 22 S
60 -12 = 48 Đ
72 -  15 = 67 S
- Hs trả lời.
- Hs viết: Hình vuông, hình tròn.

- Hs nhận xét bài bạn làm.

	
	
- Hs đọc đề bài.
+ Trong bến xe có 40 ô tô. Lúc sau có 16 ô tô rời bến.
+ Hỏi trong bến còn lại bao nhiêu ô tô?
+ Ta lấy 40 -16 = 24 ( ô tô)

- HS làm bài:
Trong bến còn lại số ô tô là:
     40 -16 = 24 ( ô tô)        
          Đáp số: 24 ô tô. 

	Bài 4: >; <; = ?
- Gọi Hs đọc yêu cầu
- Yêu cầu hs làm bài vào vở Bt
( Nhắc Hs cần tính kĩ ra nháp và ghi kết quả xuống dưới rồi so sánh và điền dấu cho chính xác hơn)
- Chấm, chữa bài Hs.
- Khen ngợi Hs làm đúng.
Bài 5:
- Yêu cầu Hs đọc đề và quan sát tranh.



- Gọi Hs đọc kết quả phép tính và chọn đường đi của khỉ rồi khoanh vào thức ăn nào của khỉ?
- GV nói thêm về sở thích khỉ là ăn chuối.
- Khen HS làm đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hỏi Hs thích nhất bài tập nào trong các bài tập vừa làm xong. Hỏi kiến thức ôn tập của bài tập đó.
- Nhận xét giờ học.
	
-  Hs đọc yêu cầu.
- Hs làm bài:
a) 42-15 < 20 + 10       70 -26 < 20 + 30
       27           30              44           50

b) 62 -25  > 50- 25      51 – 16  > 44 - 16
       37           25           35            28

-  Hs đọc đề: Tại mỗi ngã rẽ, bạn khỉ sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả nhỏ hơn. Khoanh vào món ăn mà bạn khỉ sẽ đến.
- Hs tính, so sánh và khoanh:

- Vài Hs trả lời.


- Hs lắng nghe.


__________________________________________
Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
BÀI 13: EM TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được một số việc tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi. 
- Thực hiện được những việc tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Dẫn dắt vào chủ đề tự phục vụ bản thân. 
- HS nêu được một số việc làm tự phục vụ mình. 
- HS kể về những việc mình nên tự làm để phục vụ bản thân. Khi kể cho nhau
nghe, HS sẽ cảm thấy tự hào và mong muốn tiếp tục thực hiện những việc tự phục vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. 
- HS: Sách giáo khoa; 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:  Nghe và thảo luận về câu chuyện Bạn nhỏ hay gọi “Mẹ ơi!”. 
Tổ chức hoạt động:
- GV kể cho HS nghe câu chuyện về Bạn nhỏ hay gọi: “Mẹ ơi!”, vừa kể vừa tương tác
với HS.
Kẹo là một cô bé xinh xắn, đã học lớp 2 rồi nhưng vẫn chưa tự làm được nhiều việc.
– GV dừng lại hỏi: 
- Các em đoán xem, vì sao vậy?
Khi đang chơi, khát nước, Kẹo gọi: “Mẹ ơi, con khát!”, ngay lập tức mẹ rót nước mang
đến cho Kẹo.
Khi muốn đi chơi mà không thấy dép đâu, Kẹo gọi: “Mẹ ơi, đôi dép màu hồng của con
ở đâu?”, mẹ vội vàng đi tìm dép cho Kẹo.
– GV có thể đưa thêm nhiều tình huống khác (như mất khăn, đói bụng, thích đọc sách, muốn xem ti vi, muốn buộc dây giày,…) để HS vào vai bé Kẹo, gọi: “Mẹ ơi!”.
Ví dụ:
GV: – Kẹo muốn đi sinh nhật bạn, buộc tóc lên cho xinh, Kẹo gọi: …
HS: – Mẹ ơi, mẹ buộc tóc cho con!
Bây giờ thì các bạn đã hiểu, vì sao mọi người thường gọi bé Kẹo là cô bé “Mẹ ơi!”.
- YC HS hoạt động theo nhóm đôi
– GV hỏi để HS dự đoán về cảm nhận của mẹ bé Kẹo?
– GV mời HS đưa ra lời khuyên cho bé Kẹo để sống tự lập hơn.
Kết luận: Em đã lớn, em biết tự làm những việc vừa sức để tự phục vụ cho mình.
2. Khám phá chủ đề:
*Hoạt động :  Kể về những việc em nên tự làm để phục vụ bản thân. 
Tổ chức hoạt động:
GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ về những việc em có thể tự làm để phục vụ mình.
– Khi đến lớp, áo chống nắng và mũ nón, ô dù em để ở đâu?
– Khi khát nước, em tự uống nước như thế nào? Em có biết bình nước, cốc nước nhà
mình để đâu không? Ở lớp thì uống nước thế nào?
– Làm sao để không bị quên đồ ở lớp?
– Đi giày thế nào cho đúng?
– Buộc dây giày, buộc tóc, tự mặc áo mưa thế nào cho đúng cách?
– Em có biết xới cơm không? Em ăn xong có mang bát cơm để vào chỗ rửa bát không? Em
có biết cách tự gắp thức ăn không?
– Sau khi đi vệ sinh xong, để không gian nhà vệ sinh sạch sẽ, không bị mùi hôi em cần làm
gì? (giật nước, mở nắp bồn ngồi khi đi tiểu, không trêu đùa nhau khi đi vệ sinh,…
Kết luận: Muốn tự làm một việc, trước hết mình phải quan sát cách người lớn làm hoặc
nhờ hướng dẫn. Mình làm nhiều sẽ quen tay, sẽ không ngại nữa. 
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:
Chia sẻ về những việc em đã làm để tự phục vụ bản thân.
Trò chơi:  Ai biết tự phục vụ? 
Tổ chức hoạt động:
- GV cho HS chơi theo nhóm, khuyến khích HS kể với bạn trong tổ, nhóm mình về
những việc mình có thể tự làm để phục vụ bản thân: Trò chơi bắt đầu từ câu “Tớ tự…”
“Tôi tự …” “Mình tự …”
– Cùng đếm xem tổ mình có bao nhiêu bạn có thể tự phục vụ?
Kết luận: Biết tự lo – là đã lớn!
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV đề nghị HS bàn với bố mẹ để lựa chọn một việc em muốn được tự làm nhưng chưa
biết cách và bố mẹ hướng dẫn cách thực hiện công việc đó.
- Khuyến khích HS nói với bố mẹ về việc: tự dọn dẹp phòng mình, tự sắp xếp lại quần áo
của mình, tự sắp xếp giá giày dép gọn gàng, ăn xong tự cất bát vào bồn rửa,… “Bố mẹ
đừng làm hộ! Con sẽ tự làm!”
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- Nghe GV kể





- 2-3 HS nêu.






- Đóng vai theo tình huống










- Các nhóm lên trình bày
- 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe. 





- Hoạt động theo nhóm 4

- HS thực hiện cá nhân.


















- HS lắng nghe.








- Hoạt động theo nhóm 4



- Đại diện nhóm lên kể
- Đánh giá
- HS lắng nghe.


- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.




________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 4 tháng 12 năm 2025
Sáng:                                             Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP/92
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính. vận dụng vào giảỉ các bài toán thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động – kết nối:
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới
* Phương pháp: Vận động múa hát
* Cách tiến hành:
- HS hát
2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Luyện tập:
* Mục tiêu: - Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính. vận dụng vào giảỉ các bài toán thực tế.
* Phương pháp: Thuyết trình  - Vận dụng                                 * Tổ chức hoạt động:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Nêu lại cách đặt tính phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
- YC HS tự làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chữa bài
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Củng cố: Khi nào 1 phép trừ sẽ được gọi là trừ có nhớ ?
Bài 2: Tìm chữ số thích hợp
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Đáp án :     Bài giải: 
   Số căn phòng chưa bật đèn là:
               60 – 35 = 25 (căn phòng)
                            Đáp số: 25 căn phòng
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
Bài 4: Chọn kết quả đúng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự làm bài vào SGK


? Nêu thứ tự thực hiện các PT trong bài ?
Bài 5: Tìm cá cho mỗi con mèo (nối)
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự làm bài vào SGK
- Tổ chức cho HS chữa bài (Có thể tổ chức cho HS chữa bằng trò chơi: Nối tiếp sức)
- Khen ngợi những HS tìm cá cho mèo đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
	





- HS hát











- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu, NX

- HS làm bài cá nhân, 
·  4 HS chữa bài trước lớp, chia sẻ bài, NX
- HS nêu


- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tự làm bài bằng bút chì vào sách.
- HS chia sẻ cách tính để điền số


- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra





- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS khoanh vào sách, 2 HS báo cáo, chia sẻ cách làm.
- Đổi sách KT chéo.
- HS nêu, NX

- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.
- HS báo cáo (HS chơi)
- HS đổi chéo SGK kiểm tra.
- HS lắng nghe.

- Lắng nghe


__________________________________________

Tiết 2: Tiếng Việt
NGHE - VIẾT: NẶN ĐỒ CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
1. Kiến thức: 
- Nghe – viết đúng chính tả bài thơ (3 khổ thơ đầu).
- Trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ. 
2. Kĩ năng: 
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt da/gia, s/x hoặc ươn/ương.
3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức giữ gìn VSCĐ và yêu thích môn học. 
4. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học, Phiếu bài tập, máy soi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
* Mục tiêu: - Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh.                                                         - Giới thiệu vấn đề cần học.                                     * Phương pháp: Phát hiện giải quyết vấn đề                                                                              * Tổ chức hoạt động:
	

	- Trước khi đi vào bài học cô mời các em cùng hát vang bài hát:Em nặn đồ chơi.
	Hát bài: Em nặn đồ chơi.

	- Qua lời bài hát đã giúp em hiểu được điều gì?
	- HS chia sẻ.	

	GV nhận xét tuyên dương.
	

	2. Dạy bài mới:
* Mục tiêu: - Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
* Phương pháp: Thuyết trình – Thực hành
* Tổ chức hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
	

	- GV đọc đọc 3khổ thơ đầu.
	- HS lắng nghe.

	- Gọi HS đọc 3 khổ thơ.
	- 2-3 HS đọc.

	- GV hỏi:
	

	- Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện điều gì?
	- Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình của bé.

	- Mỗi khổ thơ có mấy dòng ?
	- Mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ.

	- Đoạn thơ có những chữ nào
viết hoa?
	-  Viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ

	Tìm trong đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
	- Tròn xoe, giã trầu, thích chí, vẫy đuôi, vểnh râu,…

	- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
	- HS luyện viết bảng con.


	- GV theo dõi uốn nắm HS viết. HS giơ bảng , NX HS viết.
	

	- GV đọc cho HS nghe viết.
	- HS nghe viết vào vở ô li.

	? Khi viết một đoạn thơ các em trình bày như thế nào?
	- Viết lùi vào 2 ô, viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ.
- Viết hết khổ thơ thứ nhất cách 1 dòng viết tiếp khổ thơ thứ hai.

	- GV đọc cho HS nghe viết. GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải, mỗi dòng thơ đọc 2-3 lần.
	- HS nghe viết vào vở ô li.

	- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
	- HS đổi chép theo cặp.

	* Thu và chấm bài HS: (Chấm 3,5 bài.)
	

	- Nhận xét, sửa các lỗi sai mà HS mắc phải.
	-HS lắng nghe.

	- Gọi HS đọc YC bài 2
	- 1-2 HS đọc.

	- Nêu yêu cầu của bài tập.	
	- Ghép da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ đúng. Viết 3 từ ngữ vào vở.

	Bài 2 gồm mấy yêu cầu.
	- 2 yêu cầu:+ Ghép da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ đúng.
+ Viết 3 từ ngữ vào vở.

	- BT 2 cô yêu cầu các em thảo luận theo nhóm đôi. trong vòng 2p, 2 phút bắt đầu.
	HS thảo luận nhóm đôi trong vòng 2p.


	· Các nhóm khác bổ sung kết quả trước lớp.
	· Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp.

	GV nhận xét chốt. cặp da, gia vị, gia đình, gia cầm, da dẻ.
	2-3 HS đọc.

	- HS chọn 3 từ ngữ tạo được viết vào vở.
	- HS thực hiện.

	[bookmark: bookmark411]Bài 3: Chọn a hoặc b.
- GV tổ chức HS chơi trò chơi: Thử tài hai đội.
	2-3 HS đọc.

	Cách chơi như sau: Cô chia lớp mình thành 4 đội .
Mỗi đội cử ra 4 bạn làm vào bảng nhóm theo Y/C sau:
a. Chọn từ ngữ thích hợp thay cho ô vuông.
b.Chọn ươn hoặc ương thay cho ô vuông.	

	- Đội nào xếp đúng và nhanh hơn thì nhóm đó thắng cuộc.
	- HS lắng nghe.

	- Thời gian 2p, 2p bắt đầu.	
	

	- GV nhận xét chốt đáp án:a. Kéo cứa lừa xẻ; Múa sạp.
b. Con đường uốn lượn quanh sườn núi.
   Hoa hướng dương vươn minh đón ánh nắng mặt trời.	

	GV nhận xét tuyên dương.
	


__________________________________________
Tiết 3: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ ĐỒ CHƠI; DẤU PHẨY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:		
1.  Kiến thức: 
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi, luyện tập cách sử dụng dấu phẩy.
- Viết được một đoạn văn tả đồ chơi.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đặt câu có từ chỉ đặc điểm,cách sử dụng dấu câu. 
3.Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
4. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học, máy soi.
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh để kết nối vào nội dung bài học.
* Phương pháp: Chơi trò chơi 
* Tổ chức hoạt động:
Cho HS hát.
	




- HS hát.

	? Trong lời bài hát có những từ nào là từ chỉ sự vật đặc điểm.
	- HS chia sẻ.

	- GV giới thiệu bài mới:
	- HS lắng nghe.

	2. Dạy bài mới:
* Mục tiêu: 
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi, luyện tập cách sử dụng dấu phẩy.
* Phương pháp: Thảo luận nhóm – Thuyết trình
* Tổ chức hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.

	[bookmark: bookmark412]Bài 1: Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.

	- GV gọi HS đọc YC bài.
	- 2 ,3 HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.

	- HS làm việc theo nhóm.
	- HS thảo luận.

	- Quan sát tranh chọn một đồ chơi trong tranh, tìm từ chỉ đặc điểm tương ứng.
	- HS lắng nghe.

	GV làm mẫu:- Chiếc đèn ông sao nhiều màu rực rỡ; Chiếc chong chóng - hình bông hoa 4 cánh,...	

	-GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp. Nhóm khác theo dõi nhận xét.
	- 3,4 nhóm chia sẻ.

	- GVnhận xét tuyên dương. 
	

	* Hoạt động 2: Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.

	[bookmark: bookmark413]Bài 2: Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.

	- Gọi HS đọc YC.
	- 2 ,3 HS đọc.

	- Bài YC làm gì?	
	Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.

	-Dấu phẩy có tác dụng gì trong câu? 
	- Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách giữa hai từ, 2 từ này có cùng chức năng là chỉ đặc điểm của đô chơi.VD: mềm mại và dễ thương.

	- GV HDHS chú ý công dụng của dấu phẩy trong câu mẫu. Thảo luận nhóm đôi.
	- HS thực hiện theo cặp/nhóm.

	
	+ HS đọc thành tiếng từng câu trong bài tập.

	
	+ HS xác định danh giới giữa các từ/cụm từ trong câu.

	
	+ HS xác định từ/cụm từ cùng chức năng nhưng chưa được ngăn cách bởi dấu phẩy. 

	
	+ HS thử đặt lại dấu phẩy và đọc lại thành tiếng 2-3 lần trong nhóm.

	· - GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp
	-3,4 HS chia sẻ.


	- GV chốt đáp án: a. Em thích đồ chơi ô tô, máy bay.
             b. Bố em dạy làm đèn ông sao, diều giấy.	
             c.Các bạn đá bóng, đá cầu, nhảy dây trên sân trường.

	· - Nhận xét, khen ngợi HS.
	

	Bài 3:Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu in nghiêng.

	- Gọi HS đọc YC.
	- 2 ,3 HS đọc.

	- Bài YC làm gì?	
	Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu in nghiêng.

	-Tổ chức HS Thảo luận nhóm đôi.
	- HS thực hiện theo nhóm.

	· - GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp
	- 3,4 nhóm trình bày trước lớp.

	- GV chốt đáp án:	Hôm nay là sinh nhật của Chi. Chi nhận được bao
nhiêu là quà: búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Chi rất vui và cảm động.

	- Nhận xét, tuyên dương HS
	

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Hôm nay em học bài gì?
	- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét giờ học.
	


__________________________________________
Chiều:	Tiết 5: Toán (Bs)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cổ kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số; ốn tập về các thành phần của phép trừ; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2. Năng lực.
- HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, 2 phiếu chơi trò chơi bài 1.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV cho HS chơi trò chơi giấu tay.
	
- HS chơi trò chơi giấu tay.

	2. HDHS làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài có mấy yêu cầu?

Gv tổ chức chơi trò chơi: Tiếp sức
- Nêu tên trò chơi, phân đội, phổ biến luật chơi, thời gian chơi, tiến hành chơi.
- Giáo viên gọi Hs nhận xét, tuyên bố đội thắng cuộc.
- GV củng cố cách đặt tính và cách trừ có nhớ cho hs.
Bài 2: 
 - Gọi HS đọc YC bài.
- Hướng dẫn Hs làm bài.
- Y/c hs làm VBT. 1 HS làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS dán bảng phụ chữa bài.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết có bao nhiêu cửa sổ không mở ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT.
- Cho Hs đổi chéo vở kiểm tra.
- GV gọi HS nhận xét
- GV đánh giá, nhận xét
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
- Hỏi Hs cách thực hiện tính dãy số có 2 dấu phép tính cộng và trừ.


- GV yêu cầu HS làm VBT
   2 HS đọc đáp án mình khoanh. 
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	

- HS đọc
- HS trả lời: 2 yêu cầu
+ Đặt tính
+ Tính
- HS nghe
- HS chơi. Từng bạn lên làm 1 phép tính.
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- Hs lắng nghe.


- Hs đọc: Viết chữ số thích hợp vào ô trống.
- Hs lắng nghe.
- Hs làm bài

- Hs chữa bài.

- Hs đọc đề bài.
+ Một toà nhà có 90 cửa sổ. Có 52 cửa
sổ đang mở.
+ Hỏi có bao nhiêu cửa sổ không mở?
+ Ta lấy 90 -52 = 38 ( cửa sổ)

- HS làm bài:
Có số cửa sổ không mở là:
     90 -52 = 38 (cửa sổ)
          Đáp số: 38 cửa sổ.
- Hs đọc: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- Hs làm bài.
a) Kết quả tính 42 + 28 - 26 là:
A. 34	B. 44    C. 54
b) Kết quả tính 42 - 34 + 62 là:
A. 60	B. 70	c. 80
Hs khoanh vào a) A; b) B


- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.


__________________________________________

Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cổ kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số; ốn tập về các thành phần của phép trừ; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2. Năng lực.
- HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, 2 phiếu chơi trò chơi bài 1.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV cho HS chơi trò chơi giấu tay.
	
- HS chơi trò chơi giấu tay.

	2. HDHS làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài có mấy yêu cầu?

Gv tổ chức chơi trò chơi: Tiếp sức
- Nêu tên trò chơi, phân đội, phổ biến luật chơi, thời gian chơi, tiến hành chơi.
- Giáo viên gọi Hs nhận xét, tuyên bố đội thắng cuộc.
- GV củng cố cách đặt tính và cách trừ có nhớ cho hs.
Bài 2: 
 - Gọi HS đọc YC bài.
- Hướng dẫn Hs làm bài.
- Y/c hs làm VBT. 1 HS làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS dán bảng phụ chữa bài.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết có bao nhiêu cửa sổ không mở ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT.
- Cho Hs đổi chéo vở kiểm tra.
- GV gọi HS nhận xét
- GV đánh giá, nhận xét
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
- Hỏi Hs cách thực hiện tính dãy số có 2 dấu phép tính cộng và trừ.

- GV yêu cầu HS làm VBT
   2 HS đọc đáp án mình khoanh. 
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	

- HS đọc
- HS trả lời: 2 yêu cầu
+ Đặt tính
+ Tính
- HS nghe
- HS chơi. Từng bạn lên làm 1 phép tính.
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- Hs lắng nghe.


- Hs đọc: Viết chữ số thích hợp vào ô trống.
- Hs lắng nghe.
- Hs làm bài

- Hs chữa bài.

- Hs đọc đề bài.
+ Một toà nhà có 90 cửa sổ. Có 52 cửa
sổ đang mở.
+ Hỏi có bao nhiêu cửa sổ không mở?
+ Ta lấy 90 -52 = 38 ( cửa sổ)

- HS làm bài:
Có số cửa sổ không mở là:
     90 -52 = 38 (cửa sổ)
          Đáp số: 38 cửa sổ.
- Hs đọc: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- Hs làm bài.
c) Kết quả tính 42 + 28 - 26 là:
A. 34	B. 44    C. 54
d) Kết quả tính 42 - 34 + 62 là:
A. 60	B. 70	c. 80
Hs khoanh vào a) A; b) B


- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.


________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 5 tháng 12 năm 2025
Sáng:	                  Tiết 1+2: Tiếng Việt
VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ ĐỒ CHƠI EM THÍCH
ĐỌC MỞ RỘNG – TUẦN 13
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
1. Kiến thức: 
- Viết được 2-3 câu tự giới thiệu về đồ chơi em thích.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đoạn văn về giới thiệu đồ chơi em thích.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, gần gũi với các đồ chơi.
4. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- HS sử dụng được ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, quan tâm đến người khác bằng hành động đơn giản
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động – kết nối : 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh để kết nối vào nội dung bài học.
* Phương pháp: Vận động múa, hát
* Tổ chức hoạt động:
- HS múa, hát	
	



- HS múa hát tập thể.

	Mời HS chia sẻ bài giới thiệu về đồ chơi mà em yêu thích.
	- HS chia sẻ.

	GV nhận xét, tuyên dương.	
	- HS lắng nghe.

	2. Dạy bài mới:
* Mục tiêu: HS  quan sát tranh và nêu được các hoạt động 
* Phương pháp: HS làm việc  cá nhân. 
* Cách tiến hành:
	

	* Hoạt động 1: Luyện viết đoạn văn.
	

	[bookmark: bookmark415]Bài 1: Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất? Vì sao?

	- GV gọi HS đọc YC bài.	
	- 2 , 3 HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?	
	Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất? Vì sao?

	- YC HS trao đổi thảo luận nhóm đôi về các đồ chơi của em. 
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	- HS lần lượt kể về những đồ chơi của mình?
	

	- Em thích đồ chơi nào nhất?  
	

	- Nêu lí do vì sao em thích đồ chơi đó?
	

	- Đại diện 2-3 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.
	- 2-3 nhóm trình bày trước lớp.

	- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	

	- GV gọi HS lên thực hiện.
	- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

	- Nhận xét, tuyên dương HS.
	

	[bookmark: bookmark416]Bài 2: Viết 3-4 câu tả một đồ chơi của em.

	- GV gọi HS đọc YC bài.
	- 2, 3 HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	

	- YC HS trao đổi nhóm:
	- HS trao đổi

	+ Mỗi HS chọn một đồ chơi 
	

	+ Từng HS trong nhóm nói về đồ chơi mà mình đã lựa chọn theo gợi ý
	- 2, 3 HS đọc.

	+ HS khác nhận xét và góp ý
	- HS thực hiện.

	- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
	

	- YC HS thực hành viết vào vở.
	- HS viết bài.

	- HS trao đổi bài trong nhóm để sửa bài cho nhau.
	- HS đổi vở KT chéo soát lỗi.

	- Gọi HS đọc bài làm của mình.
	- 2, 3 HS đọc.

	- Nhận xét, chữa cách diễn đạt bài của HS.
	

	* Hoạt động 2: Đọc mở rộng.
	

	Bài 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi.
	

	- Gọi HS đọc YC bài 1, 
	- 2, 3 HS đọc.

	- Tổ chức cho HS tìm đọc một bài thơ, một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi
	- 2, 3 HS đọc.

	- Tổ chức cho HS chia sẻ tìm đọc một bài thơ, một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi 
	

	- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS. 
	- HS lắng nghe.

	GV hướng dẫn cách đọc thơ, đồng dao hấp dẫn, thú vị.
	- HS lắng nghe.

	- GVvà  HS bình chọn các bài thơ hoặc đồng dao hay.
	- HS bình chọn các bài thơ.

	Bài 2: Nói với bạn: Tên của đồ chơi, trò chơi; Cách chơi đồ chơi, trò chơi.

	- Gọi HS đọc YC bài 1,
	- 2, 3 HS đọc.

	- Tổ chức cho HS thảo luận tìm đọc một bài thơ, một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi
	- HS thảo luận nhóm về các bài thơ, hay đồng dao

	- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp. Nhóm khác nhận xét bổ sung.
	- 2, 3 nhóm chia sẻ trước lớp.

	- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
	

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Hôm nay em học bài gì?
	

	- GV nhận xét giờ học.
	


__________________________________________
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP/93
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Ôn tập về các thành phần của phép trừ và so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động – kết nối:
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới
* Phương pháp: Vận động múa hát
* Cách tiến hành:
- HS hát
2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Luyện tập:
* Mục tiêu: - Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Ôn tập về các thành phần của phép trừ và so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
* Phương pháp: Thuyết trình                                   * Tổ chức hoạt động:
Bài 1: Số ?
- (Đưa bảng)Bảng có mấy hàng ? Mỗi hàng chỉ gì ?
- (Đưa YC) Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- Nhận xét, tuyên dương HS.
+ Muốn tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS dự đoán kết quả
- YC HS tự tính và trả lời vào vở
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
Đáp án: Hộp quà C đựng vở, hộp quà A đựng bút
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Chìa khóa mở được chiếc hòm nào ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS dự đoán kết quả
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Nêu cách thực hiện nhanh.
(Loại trừ chiếc hòm màu xanh, chỉ KT kết quả PT trên 2 chiếc hòm còn lại)
- Đáp án: chìa khóa mở được chiếc hòm màu đỏ
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Đáp án :     Bài giải: 
   Đàn gà có số con gà trống là:
               32 – 26 = 6 (con)
                       Đáp số: 6 con gà trống
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu các bước thực hiện trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét giờ học.
	





- HS hát













· HS quan sát và TL

- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tự làm bài vào SGK, 4 HS lên bảng chữa và chia sẻ bài ?
- Đổi sách KT chéo.
- HSTL


- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Vài HS nêu dự đoán của mình
- HS làm bài cá nhân, hợp tác nhóm 2. – HS báo cáo trước lớp 
- HS đổi vở KT chéo.



- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Vài HS nêu dự đoán của mình
- HS làm bài cá nhân, hợp tác nhóm 2. – HS báo cáo trước lớp 
- HS nêu

 




- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra





- HS nêu


__________________________________________
Tiết 4: Tự nhiên và xã hội
BÀI 13: HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG  (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
-  Kể được tên các loại đường giao thông.
- Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Có ý thức tuân thủ được một số luật giao thông khi tham gia giao thông.
- Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Phiếu học tập
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
Cho HS chơi trò chơi “ Đèn giao thông”
- HS làm 2 tay như xe chạy và nghe tín hiệu cô giáo hô. Đèn xanh thì 2 tay chạy bình thường, đèn vàng 2 tay chạy chậm và đèn đỏ hai tay dừng lại.
- HS kể một số phương tiện giao thông mà em biết.
- GV tuyên dương, khen ngợi  dẫn dắt vào bài học “ Hoạt động giao thông”
2. Khám phá: Kể tên các phương tiện giao thông, đường giao thông và tiện ích của chúng.
- GV cho HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm.
+ Nói tên các phương tiện giao thông mà bạn Minh đã sử dụng khi đi du lịch cùng gia đình?
+ Mỗi phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào?
+  Các phương tiện giao thông có tiện ích gì?
- Mời đại diện nhóm chia sẻ.
- Nhận xét, khen ngợi.
· Liên hệ thực tế
- Gv có thể hỏi các câu hỏi cho HS liên hệ 
+ Hằng ngày em đến trường bằng
phương tiện giao thông nào?
+ em đã được đi những phương tiện giao thông nào?
- GV nhận xét.
- YC hoạt động nhóm tổ, quan sát từ tranh 5 đến tranh 7 thảo luận về :
+ Nhóm 1, 2: Các phương tiện trong tranh là những phương tiện nào, loại đường giao thông tương ứng của chúng. 
+ Nhóm 3, 4: Tiện ích của các phương tiện giao thông đó. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
2.1. Thực hành:
Cho HS chơi trò chơi “ Tiếp sức” thi kể tên các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông như SGK.
- Chia lớp làm 3 nhóm tổ. HS thứ nhất nói: Đường bộ danh cho ô tô  HS thứ 2 nói thêm 1 phương tiện tương ứng với loại đường giao thông đó … cứ như vậy cho đến hết nhóm.
- Gọi nhóm HS lên chơi trước lớp
- GV nhận xét, khen ngợi.
2.2 Vận dụng:
- Gv cho HS làm phiếu bài tập trả lời câu hỏi:
+ Ở địa phương em có các loại đường giao thông nào?  Người dân thường sử dụng các phương tiện giao thông gì?
+ Các phương tiện giao thông đó đem lại tiện ích gì cho người dân địa phương em?
- GV cho HS chia sẻ trước lớp
· HS đọc và ghi nhớ lời chốt của ông mặt trời
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học được những gì?
- Nhận xét giờ học.
	




- HS chơi



- 2-3 HS  chia sẻ.








- HS thảo luận.

+ máy bay, xe khách, tàu hỏa, thuyền

+ đường hàng không, đường bộ, đường thủy

+ giúp di chuyển nhanh hơn
- HS đại diện các nhóm chia sẻ.





- HS chia sẻ.







- HS thực hiện theo hướng dẫn.

+ xe nâng đường bô, máy bay đường hàng không, tàu thủy đường thủy.

+ Xe nâng dùng để nâng hàng hóa lên cao, máy bay chở hàng và chở người, tàu thủy chở hàng hóa.
- HS chia sẻ.




- HS chơi







- HS làm PBT







- HS chia sẻ


__________________________________________
Chiều:                                 Tiết 5: Tiếng Việt (Bổ sung)
Tiết 5: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:
-  Đọc đúng rõ ràng bài tập đọc “Rồng rắn lên mây”
- HS hiểu được cách chơi  trò chơi “Rồng rắn lên mây”
-  HS viết được một câu về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc.
2. Năng lực:
-   Phát triển 3 NL chung tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
-  Phát triển ngôn ngữ bản thân, phát triển được vốn từ. 
3. Phẩm chất: hình thành và phát triển phẩm chất yêu thích  và giữ gìn phát huy trò chơi dân gian của quê hương Việt Nam. 
II. CHUẨN BỊ
1. GV:  Tranh về trò chơi  “Rồng rắn lên mây” Máy tính, máy chiếu,... (nếu có).
2. HS: SGK, vở bài tập TV2.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.  Khởi động
- Tổ chức cho HS cả lớp hát bài “ quê hương tươi đẹp”
? Bài hát cho ta thấy được điều gì?
* Quê hương VN của chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp và cũng có rất nhiều trò chơi được lưu truyền lại từ thời cha ông của chúng ta,  như trò chơi “ Rồng rắn lên mây” mà các em đã được học trong tiết học trước, để giúp các em củng cố lại nội dung đó đã học cô cùng các em ôn tập lại bài hôm nay “ Rồng rắn lên mây”
- GV ghi đầu bài.
 2. HDHS làm bài tập
 * Bài 1:  Theo bài đọc, người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào? (đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.
- 1HS đọc yêu cầu bài tập
- GV gọi 1 HS đọc lại bài “Rồng rắn lên mây” 
- GV tổ chức cho HS  quan sát tranh thảo luận nhóm đôi để thực hiện bài tập. 
- Gọi các nhóm trình bày, chia sẻ kết quả thảo luận.











- GV nhận xét, tuyên dương HS.

* Bài 2:  Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu.
- GV tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- GV quan tâm hướng dẫn HS chậm tiến bộ.
- GV gọi HS nối tiếp trình bày câu mình đã  viết. (Mỗi HS chỉ cần trình bày 1 câu)








- GV nhận xét, tuyên dương HS.
* Bài 3:  Viết một câu về điều em thích trong trò chơi “Rồng rắn lên mây”
- Gọi HS đọc yêu cầu VBT 
- HS viết câu về điều em thích trong trò chơi Rồng rắn lên mây.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS nêu câu em viết.



- Nhận xét chung, tuyên dương HS
* Bài 4. Viết một câu về bạn Hoa trong câu chuyện “Búp bê biết khóc”
-  GV nêu lại  nội dung câu chuyện.
- Yêu cầu HS làm bài  cá nhân vào VBT,  sau đó chia sẻ với bạn theo cặp và chia sẻ trước lớp.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS hát.

- Vẻ đẹp của quê hương.









- HS nhắc lại đầu bài.






- HS đọc đầu bài.
- HS đọc bài “Rồng rắn lên mây” 

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
Trả lời:
        Người chơi túm áo nhau, đứng thành hai hàng đối diện nhau. Một hàng làm rồng rắn. Một hàng làm thầy thuốc.
       Người chơi túm áo nhau đứng thành vòng tròn làm rồng rắn. Một người làm thầy thuốc đứng ở giữa.

       Người chơi túm áo nhau làm rồng rắn. Một người làm thầy thuốc đứng đối diện với rồng rắn.
- HS nhận xét kết quả trình bày của nhóm bạn.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS suy nghĩ viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

- HS nối tiếp trình bày, HS nhận xét.
Trả lời:
a. Nếu thầy thuốc nói "không" thì   “rồng rắn đi tiếp” 
b. Nếu thầy thuốc nói "có" thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thầy bắt khúc đuôi.
c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc
d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm khúc đuôi

- 1-2 HS đọc.
- HS viết câu theo yêu cầu.

- HS chia sẻ.
Trả lời:
HS1:  Rồng rắn lên mây là trò chơi vui nhộn.
HS2: Em rất thích trò chơi Rồng rắn lên mây 
HS 3: ....


- HS chú ý nghe.
- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp và chia sẻ trước lớp.
Trả lời: 
HS 1: Tha lỗi cho chị nhé, chúng ta sẽ mãi là bạn nha.
HS 2: ........


__________________________________________
Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP
THEO CHỦ ĐỀ: TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
     * Sơ kết tuần:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong  tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề  “TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN”.
- Thực hiện rèn luyện một số hành động tự phục vụ bản thân trong bữa ăn hằng ngày. 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS mạnh dạn chia sẻ với bạn về những niềm vui, khó khăn khi mới học cách
thực hiện công việc tự phục vụ bản thân. 
- HS rèn luyện một số hành động tự phục vụ bản thân trong bữa cơm hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tivi chiếu bài. 
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 13:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 13.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
b. Phương hướng tuần 14:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
2.1. Hoạt động nhóm: 
a. Kể cho bạn nghe về việc em mới học làm để phục vụ bản thân và những khó khăn khi mới học cách làm. 
Tổ chức hoạt động: GV mời HS thảo luận theo cặp đôi: kể cho bạn nghe về những niềm vui, khó khăn, những khám phá thú vị, cảm nhận của mình, khi tự mình làm được thêm một việc, không cần bố mẹ giúp.
- YC một số nhóm lên kể
Kết luận: Khi bắt đầu làm một việc sẽ rất ngại và thấy khó khăn, nhưng khi mình quyết tâm làm và tự làm được, mình sẽ thấy thật vui và bố mẹ cũng rất vui!
b. Chơi trò: Quanh mâm cơm. 
Tổ chức hoạt động:
Tổ chức hoạt động:
- GV trò chuyện với HS về bữa cơm hằng ngày của gia đình.
+ Mâm cơm gia đình em có những món ăn gì?
+ Chúng ta cần chuẩn bị những đồ dùng nào cho bữa cơm?
- GV hướng dẫn mỗi tổ đóng góp một món ăn làm bằng giấy nháp, giấy màu. VD: tổ 1
làm món mì xào (xé giấy thành sợi dài), tổ 2 làm món cá kho (vẽ con cá lên giấy), tổ 3
làm cơm (vo viên giấy nháp xé nhỏ),… Sau đó, GV đặt chiếc mâm mang theo lên bàn,
mời mỗi tổ cử một HS lên xếp mâm theo hướng dẫn của mình: đặt bát nước mắm, nước chấm (mô phỏng) vào giữa mâm, các món ăn để xung quanh, HS ngồi xung quanh
mâm, sắp bát, đũa,… Cả lớp quan sát các bạn và nhận xét.
- Câu hỏi thảo luận:
+ Em có thể làm gì để giúp bố mẹ chuẩn bị mâm cơm gia đình?(GV viết từ khoá lên
bảng: sắp bát, so đũa, xới cơm).
+ Hướng dẫn cách sử dụng đũa trong mâm cơm. (Mời ông bà, bố mẹ gắp thức ăn trước,
tự dùng đũa gắp miếng thức ăn vừa đủ, không ngoáy đũa vào bát canh, đặt đũa xuống
mâm khi múc canh,…).
+ Chia sẻ về ý nghĩa của cái mâm trong bữa cơm gia đình (sạch sẽ, hình tròn tượng
trưng cho sự êm ái, đầy đủ - ngồi quanh mâm, gia đình có thể nhìn thấy nhau rõ hơn,
vui hơn; đồ ăn sắp xếp hình tròn đẹp hơn).
- Nếu còn thời gian và nếu mượn được đủ mâm, đĩa giấy, bát nhựa, GV có thể mời HS làm việc theo tổ và phát cho mỗi tổ một ít giấy vụn, bìa màu để tự chuẩn bị một mâm cơm gia đình.
Trong quá trình HS chơi, GV đến từng nhóm để khuyến khích và hướng dẫn HS.
Kết luận: Em có thể tự làm được nhiều việc khi ăn cơm cùng gia đình.
3. Cam kết hành động.
GV đề nghị HS về nhà xin bố mẹ một chiếc lọ và những hạt đậu. Mỗi lần em làm được một việc tự phục vụ mình, em hãy cho một hạt đậu vào lọ để tự khen mình.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 14.









- Thảo luận theo cặp đôi




- Đại diện nhóm lên kể
- Lắng nghe






- HS chia sẻ.

- Lắng nghe



- Các tổ thực hiện












- Các tổ thảo luận


- Quan sát, lắng nghe





- Chia sẻ












- Lắng nghe

- Thực hiện



Vĩnh Thuận, ngày 28 tháng 11 năm 2025
	    KÍ DUYỆT CỦA 
    KHỐI TRƯỞNG





  Phùng Thị Thanh
	Người thực hiện
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